
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 16                       Từ ngày 18/12/2023 - Đến ngày: 22/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

18/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 46 HĐTN Nét đẹp học trò. Trình diễn TT “Vẻ đẹp HS”  

2 76 Toán  
Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá 

trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc (T1) 
Máy chiếu 

3 106 Tiếng Việt Đọc: Ngôi nhà trong cỏ 

Nói và nghe: Kể chuyện Hàng xóm của Tắc kè 

Máy chiếu 

4 107 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 16 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường CN trong GĐ Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 61 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 4.2  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

19/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 16 Âm nhạc  Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru  

2 108 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Gió Máy chiếu 

3 77 Toán  
Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá trị 

của biểu thức có chứa dấu ngoặc (T2) 
Máy chiếu 

4 47 HĐTrải nghiệm HĐGD theo chủ đề: Nhà sạch thì mát Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 16 Tin  Bài 16. Ttin của em và gia đình trong MT số  

3 16 Mỹ thuật Bài 3: Gia đình yêu thương  

4  PTTNTT Bài 1: Phòng tránh TNTT do ngộ độc Máy chiếu 

4 

20/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 109 Tiếng Việt Đọc: Những ngọn hải đăng 

Viết: Ôn chữ hoa M, N 

Máy chiếu 

2 110 Tiếng Việt Máy chiếu 

3 78 Toán Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (T1) Máy chiếu 

4  TA-LK Unit 5: Animals (Lesson 3)  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 31 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật  Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 62 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 4.3  

5 

21/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 111 Tiếng Việt Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động Máy chiếu 

2 63 Tiếng Anh Unit 4: Home – Review & Practice 1  

3 79 Toán Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (T2) Máy chiếu 

4 32 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 ĐSTV Vẽ theo chủ đề (vẽ chú bộ đội)  

2 31 GDTC  Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

3 64 Tiếng Anh Unit 4: Home – Review & Practice 2  

6 

22/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 112 Tiếng Việt Luyện tập: Luyện viết thư Máy chiếu 

2 80 Toán Bài 40: Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK Unit 5: Animals (Lesson 3)  

4 32 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 Đạo đức Bài 5: Giữ lời hứa (T3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 48 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Chăm làm việc nhà Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


